BCH TỈNH KIÊN GIANG                                     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   ***
  Số: 395 -QĐ/TĐTN-BTG                                  Rạch Giá, ngày 23 tháng 2 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

về việc kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên
trực thuộc Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2012-2017.
-------------
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 3628-QĐ/TĐTN ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc công nhận Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017;  

- Căn cứ Hướng dẫn số 20-HD/TWĐTN, ngày 25/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc xây dựng và tổ chức hoạt động đội ngũ Báo cáo viên các cấp của Đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 104-QĐ/TĐTN, ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về việc thành lập đội ngũ Báo cáo viên trực thuộc Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên trực thuộc Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2012- 2017, gồm 58 đồng chí (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quản lý, điều hành và định hướng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng báo cáo viên theo Quy chế hoạt động.

Điều 3: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.  
        TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:   




                               BÍ THƯ  
- VP 1, 2, Ban Tuyên giáo TW Đoàn,

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,





- BTV Tỉnh Đoàn,

- Các phòng, ban Tỉnh Đoàn,                                                                          Đã ký
- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc,

- Các đ/c Báo cáo viên,



               
- Lưu VP, BTC-KT, BTG. 


                          Lê Hồng Thắm
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN

trực thuộc Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 395-QĐ/TĐTN ngày 23/02/2016 của BTV Tỉnh Đoàn )

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	Ngày

vào

Đảng
	Trình độ
	Chức vụ đơn vị công tác
	Số điện thoại liên lạc

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Chuyên môn
	Chính trị
	
	

	01
	Lâm Quốc Toàn
	1982
	
	15/12/2006
	CN XDĐ-CQNN
	CC
	UVTV, Trưởng ban

TC-KT Tỉnh Đoàn
	0944.912.399

	02
	Nguyễn Thị Xuân Đào
	
	1980
	15/12/2006
	CN Bảo tồn Bảo Tàng
	CC
	UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
	0914.028.052

	03
	Đào Ngọc Biên
	1982
	
	12/01/2003
	CN QLVH
	SC
	UVTV, Trưởng Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn
	0913.116.778



	04
	Tô Thị Duy Linh
	
	1982
	24/7/2004
	CN GDCT
	CC
	UVTV, Trưởng Ban Thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn
	0949.533.313

	05
	Trần Hồng Thái
	1980
	
	16/07/2009
	ĐH Môi trường - CN Nhân học
	Đang học CC
	UVBCH, Trưởng Ban TNNT Tỉnh Đoàn
	0919.437.470

	06
	Đồng Xuân Trường
	1980
	
	22/12/2005
	KS Nông học
	CC
	UVTV, Giám đốc TTHĐTTN Tỉnh Đoàn
	0936.238.385

	07
	Trần Thị Mỹ Loan
	
	1985
	22/12/2009
	CN QLXH
	CC
	UVBCH, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn
	0918.178.872

	08
	Đỗ Thị Xuân
	
	1984
	29/12/2015
	KS Nuôi trồng Thủy sản
	SC
	UVBCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
	0903.047.048

	09
	La Thị Ngọc Diễm
	
	1976
	03/04/2001
	Cao đẳng VHQC
	TC
	UVBCH, Phó Giám đốc

Nhà Thiếu nhi tỉnh
	0946.799.739

	10
	Nguyễn Hữu Trí
	1981
	
	03/7/2010
	CN Tin học
	SC
	UVBCH, Phó Giám đốc TTDN TN Kiên Giang
	0914.840.646

	11
	Lê Hoàng Nhi
	1982
	
	19/12/2008
	CN Hành chính
	Đang học CC
	Bí thư

Thành đoàn Rạch Giá
	0911.157.157

	12
	Nguyễn Trường Giang
	1983
	
	09/5/2008
	CN Báo chí
	TC
	Phó Bí thư

Thành đoàn Rạch Giá
	0918.267.948

	13
	Nguyễn Việt Hà
	1982
	
	08/02/2008
	CN Chính trị học
	Cao cấp
	Bí thư

Thị đoàn Hà Tiên
	0919830055



	14
	Vương Quang Minh
	1984
	
	11/8/2011
	Thạc sỹ văn hóa học
	Trung cấp
	Phó Bí thư

Thị đoàn Hà Tiên
	01236336618

	15
	Võ Thanh Huyền
	
	1987
	2011
	ĐH Văn Hóa
	Đang học CC
	Bí thư

Huyện đoàn Kiên Lương
	0983.883.331

	16
	Lê Tú Trinh
	1982
	
	03/5/2006
	ĐH VH-XH
	CC
	Phó Bí thư

Huyện đoàn Kiên Lương
	0987.350.721

	17
	Danh Diệp
	1983
	
	03/02/2008
	Cử nhân
	CC
	Bí thư

Huyện Đoàn Giang Thành
	0919.866.244

	18
	Trần Thanh Long
	1982
	
	09/06/2011
	CN

Sư phạm Địa
	TC
	Phó Bí thư

Huyện Đoàn Giang Thành
	0779.705.355

	19
	Trần Huy Minh
	1984
	
	2006
	ĐH Kinh tế
	CC
	Bí thư

Huyện Đoàn Hòn Đất
	0919.634.666

	20
	Vũ Việt Hoài
	1985
	
	2006
	CN XDĐ
	CC
	Phó Bí thư

Huyện Đoàn Hòn Đất
	0918.686.568

	21
	Trần Quốc Toản
	1984
	
	01/04/2011
	Đang học CNCTXH
	TC
	Bí thư

Huyện Đoàn Kiên Hải
	0945.185.188

	22
	Lê Thanh Phong
	1985
	
	03/8/2007
	ĐH Hành chính
	Đang học TC
	Phó Bí thư

Huyện đoàn Kiên Hải
	0946.888.924

	23
	Huỳnh Thanh Trông
	1985
	
	02/10/2009
	Đại học

SP tiểu học
	TC
	Bí thư

Huyện Đoàn Phú Quốc
	0948.864.606

	24
	Phan Thị Xuân Hiếu
	
	1983
	06/10/2009
	Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
	TC
	Phó Bí thư

Huyện đoàn Phú Quốc
	0916.351.200

	25
	Huỳnh Quốc Toàn
	1982
	
	08/2/2007
	Kỹ sư Trồng trọt
	CC
	Bí thư

Huyện Đoàn Châu Thành
	0974.331.059

	26
	Trần Minh Nhựt
	1982
	
	03/08/2009
	ĐH TC-KT
	TC
	Phó Bí thư

Huyện Đoàn Châu Thành
	0917.161.474

	27
	Quách Huỳnh Lan
	
	1984
	6/2/2008
	CN Kinh tế
	CC
	Bí thư

Huyện đoàn Tân Hiệp
	0919.433.616

	28
	Phan Thị Biết
	
	1984
	3/2/2007
	ĐH QLXH
	TC
	Phó Bí thư

Huyện đoàn Tân Hiệp
	0946.454.422

	29
	Lê Thanh Xuân
	1984
	
	3/10/2004
	CN QLKT
	CC
	Bí thư

Huyện Đoàn Giồng Riềng
	0913.631.930

	30
	Phan Đình Nhân
	1986
	
	2010
	ĐH Điện-

Điện tử
	TC
	Phó Bí thư

Huyện Đoàn Giồng Riềng
	0913.821.026

	31
	Tô Hải Đăng
	1982
	
	04/08/2004
	CN CT Tư tưởng
	CC
	Bí thư

Huyện Đoàn Gò Quao
	0917.265.707

	32
	Tạ Thúy Hoài
	
	1981
	7/11/2003
	CN XDĐ-CQNN
	TC
	Phó Bí thư

Huyện Đoàn Gò Quao
	01224.874.509

	33
	Phạm Hồ Quốc Tuấn
	1984
	
	2008
	ĐHSPT
	CN

GDCT
	Bí thư

Huyện Đoàn An Minh
	0945.941.941

	34
	Phạm Văn Khởi
	1985
	
	21/9/2010
	Đang học ĐH QLKT
	TC
	Phó Bí thư

Huyện đoàn An Minh
	0945.882.900

	35
	Đinh Thị Tuyết Dung
	
	1985
	03/06/2008
	CN Kinh tế Luật
	Đang học CC
	Bí thư

Huyện Đoàn An Biên
	0919.245.006

	36
	Trần Sông Hồng
	
	1985
	12/12/2013
	ĐHc thủy sản
	TC
	Bí thư

Huyện đoàn Vĩnh Thuận
	0949.627.282

	37
	Võ Thị Thúy An
	
	1986
	01/10/2012
	Đang học ĐH Luật
	TC
	Phó Bí thư

Huyện đoàn Vĩnh Thuận
	01234.899.998

	38
	Nguyễn Văn Toản
	1982
	
	19/05/2006
	Trung cấp Thanh vận
	TC
	Bí thư

Huyện Đoàn UMT
	0975.971.432

	39
	Nguyễn Quốc Toàn
	1984
	
	03/11/2005
	ĐH TDTT
	TC
	Phó Bí thư

Huyện Đoàn UMT
	0983.818.357

	40
	Lương Văn Duyên
	1984
	
	12/02/2009
	CN XDĐ -CQNN
	CC
	Trợ lý thanh niên

BCH Quân sự tỉnh
	01243.875.429

	41
	Nguyễn Chí Lập
	1981
	
	06/9/2004
	ĐH Chính trị
	CC
	Trợ lý thanh niên

Bộ đội Biên phòng tỉnh
	0942.819.393

	42
	Huỳnh Thanh Bình
	1980
	
	2003
	ĐH Luật
	TC
	Bí thư

Đoàn ủy Công an tỉnh
	0919.707.577

	43
	Đinh Xuân Trường
	1981
	
	2001
	ĐH ANND
	TC
	Phó Bí thư

Đoàn ủy Công an tỉnh
	0919.707.577

	44
	Lê Minh Thắng
	1981
	
	02/07/2003
	CN
	TC
	Bí thư

Đoàn ủy Khối CCQ tỉnh
	0949.678.937

	45
	Lê Trung Kiên
	1982
	
	
	Th.s Toán
	SC
	Bí thư

Đoàn trường CĐCĐ
	0903.013.918

	46
	Nguyễn Tấn Lộc
	1984
	
	12/09/2012
	CN TTTV
	SC
	Phó Bí thư

Đoàn trường CĐCĐ
	0917.491.528

	47
	Lâm Thị Thạnh
	
	1988
	18/07/2010
	ĐH

GDMN
	TC
	Bí thư

Đoàn trường CĐSP
	0935.669.001

	48
	Nguyễn Văn Sơn
	1986
	
	06/12/2014
	CN

Việt Nam học
	TC
	Phó Bí thư

Đoàn trường CĐSP
	01682.139.220

	49
	Nguyễn Khánh Du
	1981
	
	19/8/2011
	Cử nhân Toán
	TC
	Bí thư

Đoàn trường CĐ Nghề
	0942.313.239

	50
	Nguyễn Nguyệt Trường
	
	1984
	2014
	Thạc sỹ Thú y
	SC
	Phó Bí thư

Đoàn trường CĐ Nghề
	0907.245.556

	51
	Lê Hoàng Duy
	1984
	
	02/03/2012
	CN Tin học
	TC
	Bí thư

Đoàn trường CĐ Y tế
	0917.141.323

	52
	Nguyễn Văn Hậu
	1985
	
	20/2/2009
	KS Điện
	Đang học TC
	Phó Bí thư

Đoàn trường CĐ Y tế
	0916.010.744

	53
	Lê Việt Khái
	1986
	
	02/7/2014
	Thạc sỹ QLTNMT
	SC
	Bí thư

Đoàn trường ĐH Kiên Giang
	0941.758.888

	54
	Nguyễn Văn An
	1985
	
	Chưa vào Đảng
	Thạc sỹ NTTS
	SC
	Phó Bí thư

Đoàn trường ĐH Kiên Giang
	0919.879.099

	55
	Trần Lê Đăng Tuấn
	1985
	
	11/6/2011
	Thạc sỹ Chính trị học
	SC
	Bí thư

Đoàn trường CĐ KT-KT
	0933.474.331

	56
	Lê Thị Khánh Duy
	
	1992
	Chưa vào Đảng
	CN QTKD
	TC
	Phó Bí thư

Đoàn trường CĐ KT-KT
	0946.379.888

	57
	Nguyễn Xuân Thắm
	
	1984
	2012
	CN Tin học
	Đang học CC
	Bí thư

Đoàn ủy Khối DN tỉnh
	0946.441.331

	58
	Lưu Quốc Toàn
	1980
	
	2008
	Kỹ sư
	TC
	Phó Bí thư

Đoàn ủy Khối DN tỉnh
	0916.475.477


- Khối Chuyên trách Tỉnh Đoàn: 07 đ/c

- 03 đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn (NTN, TTDN TN, TT HĐTTN): 03 đ/c

- Khối các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 48 đ/c

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN





                                                                                          BÍ THƯ  

                                                                                                                                Đã ký
  


                                                                                                                           Lê Hồng Thắm
